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	Tên bài học


	BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỶ X

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỷ VII
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     Quan sát hai lược đồ 12.1 và 12.2, em xác định và đọc tên các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Những vương quốc đó hiện nay thuộc về quốc gia nào ?

- Học sinh xác định vị trí của các vương quốc cổ, ở khu vực hải đảo hay lục địa, các em có thể quan sát trên màn hình hoặc sách giáo khoa.
- Học sinh có thể nghiên cứu nội dung: Các quốc gia ở lưu vực sông Mekong, trên lưu vực sông Chao Phraya, trên các đảo. 

- Nhận xét về vị trí các vương quốc Đông Nam Á: các vương quốc cổ được hình thành nhiều nhất ở khu vực lục địa hay hải đảo ? Vì sao ? ( các vương quốc được hình thành ở cả Đông Nam Á, nhưng nhiều nhất là ở lục địa vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi, sông lớn tạo điều kiện cho người dân tụ họp thành các làng xã)

- Trong số các vương quốc cổ đó, vương quốc nào phát triển mạnh nhất trong 7 thế kỷ đầu Công nguyên ? (Phù Nam, gần sông và biển nên nhiều thuận lợi)

- Kể tên một số địa danh cổ ở các vương quốc Đông Nam Á trong giai đoạn này. Theo em, địa danh nào là một trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực Đông Nam Á giai đoạn thế kỷ I – thế kỷ VII ? (cảng thị Óc Eo – đồng tiền vàng La Mã, nhẫn vàng Óc Eo, đồ gốm…)

* Nội dung chính: (HS ghi bài vào tập)

         Trong những thế kỷ đầu Công nguyên, một số vương quốc cổ lần lượt ra đời như Champa, Phù Nam, Thaton, Pegu…, phát triển mạnh nhất là Phù Nam

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỷ VII đến thế kỷ X

- Nêu đôi nét về quá trình hình thành các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỷ VII đến thế kỷ X. 

       Tài liệu tham khảo: “ Sau khi vương quốc Phù Nam tan rã, người Môn suy yếu phải nhường chỗ cho các tộc người khác thuộc ngữ hệ Nam Á, Nam Đảo xâm nhập. Ở Đông Nam Á lục địa, người Khmer nhanh chóng thành lập vương quốc Chân Lạp; đồng thời một bộ phận lớn người Môn thành lập vương quốc Dvaravati (Đốn Tốn) ở miền trung và một phần Đông Bắc Thái Lan vào thế kỷ VI – IX. Thế kỷ VII, vương quốc Haripunjaya được thành lập ở miền bắc Thái Lan. Vào thế kỷ IX, người Miến sau khi bị người Pyu đánh bại ở bắc Myanmar (ngày nay) đã di cư vào khu vực ngã ba sông, nơi dòng Chindwin đổ vào sông Irrawaddy và thành lập 19 làng định cư bao quanh Pagan. Năm 1044, viên tướng Anoratha của người Miến đánh bại vua tiền nhiệm Sokkate và lên ngôi vua, thành lập vương quốc Pagan (nghĩa là “đè bẹp mọi đối thủ”). Năm 939, tướng Ngô Quyền sau khi đánh bại quân Nam Hán đã nhanh chóng thành lập chính quyền Cổ Loa tự chủ”
      “Trên đảo Sumatra và các đảo khác đã thành lập các vương quốc lớn nhỏ khác nhau, lớn nhất là vương quốc Sri Vijaya và vương quốc Kalinga. Sri Vijaya cường thịnh với kinh đô Palembang được coi là một trung tâm kinh tế - văn hoá lớn nhất khu vực, đã kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn gồm Java, bán đảo Malay. Vương quốc Kalinga của vương triều Sailendra nhiều lần cướp phá nam Chân Lạp (có cả vùng Nam Bộ ngày nay), vùng Sumatra, khu đền tháp Borobudur là một danh thắng Phật giáo lớn của vương triều Sailendra này”.

- Xác định trên bản đồ 12.3 vị trí các vương quốc đã xuất hiện từ thế kỷ VII đến thế kỷ X.
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- Em có nhận xét gì về phạm vi hình thành lãnh thổ của các vương quốc này ? 

- Vương quốc nào là bá chủ của Đông Nam Á suốt ba thế kỷ tiếp theo ? (vương quốc Kalinga ở Sumatra)

- Kể tên một số địa danh cổ ở các vương quốc Đông Nam Á trong giai đoạn này. Theo em, địa danh nào là một trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực Đông Nam Á giai đoạn thế kỷ VII – thế kỷ X ? (kinh đô Sinhapura của Champa, đền Borobudur của Kalinga, Palembang từng là kinh đô một thời của vương quốc Sri Vijaya thuộc Sumatra)

* Nội dung chính: (HS ghi bài vào tập)

       Từ thế kỷ VII, ở Đông Nam Á lục địa có hàng loạt các vương quốc mới được hình thành như Pagan, Thaton và Pegu ở lưu vực sông Menam và Irrawaddy; ở Đông Nam Á hải đảo hình thành các vương quốc Sri Vijaya và Kalinga

	Hoạt động: Luyện tập
	1. Trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á (hs đọc bản đồ theo các câu hỏi gợi ý từ GV theo bản đồ 12.1. GV hướng dẫn HS đọc bản đồ địa hình ở Đông Nam Á, suy nghĩ và rút ra được nhận xét chung – vương quốc luôn có cư dân; được hình thành theo nhu cầu của người dân. Họ cần lương thực, đất đai rộng, nước uống nên chọn vùng nào có đủ đất và nước là họ định cư, lập quốc)

2. Nêu điểm giống nhau về vị trí địa lý của các vương quốc cổ Đông Nam Á

(phân biệt trước: vương quốc cổ là các vương quốc có trước thế kỷ VII, các vương quốc phong kiến có từ thế kỷ VII – X => rút ra được đặc điểm chung là nằm cạnh các sông lớn đổ ra biển. Đây chính là đặc điểm chung của các vương quốc cổ Đông Nam Á nói riêng và phương Đông nói chung). 



	Hoạt động: Vận dụng
	3.Điền tên các quốc gia tương ứng với các vương quốc cổ trên bảng sau:

[image: image2.png]Tén cdc vong quoc ¢d Thugc lanh tho quoc gia hi¢n nay
Phu Nam ?
Champa ?
Pai C6 Viét ?
Pa-gan ?
Chdn Lap ?
Tu-ma-sic (Tumasik) ?
Sri Vi-giay-a ?
Ka-lin-ga ?
Bu-tu-an (Butuan) ?







	TÊN BÀI HỌC
	BÀI 12:  LỚP VỎ KHÍ, KHỐI KHÍ, KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐÂT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	II/ Khối khí 

Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa trên kiến thức đã học tìm ra ví dụ minh họa cho các khái niệm về các khối khí, 
Giáo viên gợi ý “Nhà xa biển khác nhà gần biển như thế nào về khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm,…”  ( khối khí lục địa và đại dương.

Giáo viên gợi ý: “Nhà ở Việt Nam và Hàn Quốc mùa đông khác nhau như thế nào” ( Học sinh rút ra các khái niệm khối khí nóng, khối khí lạnh.
Nội dung chính: (HS hoàn thành vào vở )

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biền và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

III/ Khí áp và gió trên Trái Đất
1. Khí áp 

Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài, em hãy:

-Đọc trị sổ khí áp đang hiển thị trên khí áp kế kim loại.

-Trị số ấy là khí áp thấp hay khỉ áp cao 

Các đai khí áp trên Trái đất
Quan sát hình 12.5, em cho biết:

-
Trên Trái Đất có các đai khí áp nào?

-
Nêu tên các đai khỉ áp thấp, đai khỉ áp cao
Nội dung chính: (HS hoàn thành vào vở)

1. Khí áp:

- Sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp.

- Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân.

Các đai khí áp trên Trái đất.
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- Khí áp được phân bố trên TRÁI ĐẤT thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực

2/ Gió trên Trái Đất

Dựa vào hình 12.5, em hãy:

Loại gió

  phạm vi gió thổi

   Hướng gió

Tín phong

Tây ôn đới

Đông cực

Nội dung chính: (HS hoàn thành vào vở)

Loại gió
Phạm vi gió thổi

    Hướng gió

Tín phong

 Từ khoảng các vĩ độ 300B và N về XĐ
ở nửa cầu Bắc  hướng ĐB, 

ở nửa cầu Nam  hướng ĐN

Tây ôn đới

Từ khoảng các vĩ độ 300B và N lên khoảng các vĩ độ 600B và N

ở nửa cầu B, gió hướng TN, 

ở nửa cầu N, gió hướng TB

Đông cực

Từ khoảng các vĩ độ 900Bvà N về 600B và N

ở nửa cầu B, gió hướng ĐB, 

ở nửa cầu N, gió hướng ĐN



	Hoạt động: Luyện tập
	Câu 1: Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?
A. Vùng vĩ độ thấp.

B. Vùng vĩ độ cao.

C. Biển và đại dương.

D. Đất liền và núi.
Câu 2: Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

A. Khối khí lục địa.

B. Khối khí đại dương.

C. Khối khí nguội.

D. Khối khí nóng.


      Sau bài học, các em có các câu hỏi thắc mắc hay khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thì các em ghi lại bên dưới và gửi lại cho GV

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*GHI CHÚ: 
- Học sinh làm bài vào vở, ghi rõ theo thứ tự bài

- Mọi thắc mắc về bài học, học sinh liên hệ giáo viên phụ trách bộ môn:

+ Cô Nguyễn Thị Gấm

ĐT: 0982442846

+ Cô Phùng Thị Thu Huyền
ĐT: 0916084028

+ Thầy Phạm Hữu Duy Thương 
ĐT: 090663375
+ Thầy Dương Khắc Sinh Nhựt 
ĐT: 0783227490

